	 UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số:           /TB-SGTVT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Bắc Ninh, ngày       tháng 02 năm 2023




THÔNG BÁO
Danh sách các loại phù hiệu và Giấy phép kinh doanh vận tải được Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh cấp trong tháng 02 năm 2023
 


Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;
Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các loại phù hiệu cấp cho phương tiện vận tải trong tháng 02 năm 2023 như sau:
1. Danh sách phù hiệu cấp mới, cấp lại cho phương tiện (Phụ lục 1 kèm theo Văn bản này).
2. Danh sách Giấy phép kinh doanh vận tải (Phụ lục 2 kèm theo Văn bản này).
Sở Giao thông vận tải thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp quản lý./.

	Nơi nhận:	
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố
- Công an các tỉnh, thành phố
- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh                (ph/h);
- UBND các huyện, TP;
- Lãnh đạo Sở;
- Thanh tra Sở;
- Website Sở; 
- Lưu: VT, QLVTPT&NL.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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DANH SÁCH
Phù hiệu được Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh cấp mới, cấp lại cho phương tiện vận tải trong tháng 02 năm 2023
(Kèm theo Văn bản số:          /TB-SGTVT ngày      tháng 01 năm 2023 của Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh).

	TT
	Số phù hiệu
	Biển kiểm soát
	Ngày cấp
	Ngày hết hạn
	Loại Phù hiệu
	Trạng thái
	Ghi chú

	1
	HĐ2723000109
	99A07799
	14/02/2023
	14/02/2024
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	2
	HĐ2723000107
	99A36071
	14/02/2023
	14/02/2024
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	3
	HĐ2723000106
	99A41499
	13/02/2023
	13/02/2024
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	4
	HĐ2723000105
	98A37158
	13/02/2023
	13/02/2024
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	5
	HĐ2723000104
	99B01196
	13/02/2023
	16/11/2025
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	6
	HĐ2723000103
	30E97321
	13/02/2023
	13/02/2024
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	7
	HĐ2723000101
	99B01104
	09/02/2023
	09/02/2024
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	8
	HĐ2723000100
	99F00549
	08/02/2023
	16/10/2025
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	9
	HĐ2723000099
	99B01133
	08/02/2023
	08/02/2030
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	10
	HĐ2723000098
	99B01352
	08/02/2023
	08/01/2027
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	11
	HĐ2723000097
	99F00520
	08/02/2023
	16/10/2025
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	12
	HĐ2723000096
	99F00513
	08/02/2023
	16/10/2025
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	13
	HĐ2723000095
	99B01633
	06/02/2023
	06/02/2030
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	14
	HĐ2723000093
	99B01022
	02/02/2023
	02/02/2030
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	15
	HĐ2723000092
	99B01171
	02/02/2023
	02/02/2030
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	16
	HĐ2723000087
	99B02421
	19/01/2023
	19/01/2030
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	17
	HĐ2723000086
	99F00440
	19/01/2023
	31/12/2024
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	18
	HĐ2723000085
	29E02736
	19/01/2023
	19/01/2024
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	19
	HĐ2723000079
	99F00383
	18/01/2023
	18/01/2030
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	20
	HĐ2723000080
	99B01354
	18/01/2023
	31/12/2025
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	21
	HĐ2723000081
	99B01437
	18/01/2023
	18/01/2030
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	22
	HĐ2723000075
	99F00455
	17/01/2023
	08/02/2024
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	23
	HĐ2723000074
	99F00444
	17/01/2023
	20/08/2025
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	24
	HĐ2723000073
	99F00431
	17/01/2023
	17/01/2030
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	25
	HĐ2723000072
	99B01586
	16/01/2023
	31/12/2026
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	26
	HĐ2723000071
	99B01354
	16/01/2023
	31/12/2025
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	27
	HĐ2723000070
	99B01437
	16/01/2023
	16/01/2030
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	28
	HĐ2723000069
	99F00508
	16/01/2023
	16/01/2030
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	29
	HĐ2723000067
	98E01126
	16/01/2023
	16/01/2024
	Xe Hợp đồng
	Còn hiệu lực
	

	30
	XT2723000385
	99H01691
	15/02/2023
	15/02/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	31
	XT2723000382
	99H02141
	14/02/2023
	14/02/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	32
	XT2723000378
	99C07112
	13/02/2023
	13/02/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	33
	XT2723000377
	99C03879
	10/02/2023
	26/09/2027
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	34
	XT2723000376
	99H02173
	10/02/2023
	10/02/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	35
	XT2723000375
	99H02157
	10/02/2023
	10/02/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	36
	XT2723000371
	99H01821
	08/02/2023
	08/02/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	37
	XT2723000370
	99C07008
	08/02/2023
	08/02/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	38
	XT2723000362
	99C18481
	06/02/2023
	06/02/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	39
	XT2723000360
	99C08614
	06/02/2023
	06/02/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	40
	XT2723000359
	99H00819
	06/02/2023
	06/02/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	41
	XT2723000358
	99H00886
	06/02/2023
	06/02/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	42
	XT2723000357
	99C16321
	06/02/2023
	06/02/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	43
	XT2723000356
	99C04417
	06/02/2023
	06/02/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	44
	XT2723000348
	99C05711
	06/02/2023
	06/02/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	45
	XT2723000349
	99LD02248
	06/02/2023
	28/07/2023
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	46
	XT2723000347
	99H00487
	02/02/2023
	02/02/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	47
	XT2723000345
	99C09525
	02/02/2023
	02/02/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	48
	XT2723000344
	99H00468
	02/02/2023
	02/02/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	49
	XT2723000343
	99C06331
	01/02/2023
	01/02/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	50
	XT2723000338
	99C06187
	31/01/2023
	31/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	51
	XT2723000337
	99H01592
	31/01/2023
	31/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	52
	XT2723000333
	99C03281
	31/01/2023
	31/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	53
	XT2723000335
	99H01794
	31/01/2023
	31/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	54
	XT2723000336
	99C09498
	31/01/2023
	31/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	55
	XT2723000332
	99C19175
	31/01/2023
	31/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	56
	XT2723000334
	99H01606
	31/01/2023
	31/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	57
	XT2723000324
	99C06184
	29/01/2023
	29/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	58
	XT2723000320
	99H02083
	19/01/2023
	19/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	59
	XT2723000319
	99C18654
	19/01/2023
	19/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	60
	XT2723000318
	99C21518
	19/01/2023
	19/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	61
	XT2723000317
	99H01825
	19/01/2023
	19/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	62
	XT2723000316
	99H02106
	19/01/2023
	06/04/2023
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	63
	XT2723000308
	99C05782
	19/01/2023
	19/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	64
	XT2723000307
	99C13888
	19/01/2023
	19/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	65
	XT2723000306
	99C18816
	19/01/2023
	19/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	66
	XT2723000305
	99K8926
	19/01/2023
	19/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	67
	XT2723000304
	99L0091
	19/01/2023
	19/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	68
	XT2723000303
	99L1814
	19/01/2023
	19/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	69
	XT2723000295
	99H01488
	18/01/2023
	18/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	70
	XT2723000294
	99C06283
	17/01/2023
	17/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	71
	XT2723000293
	99C06590
	17/01/2023
	17/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	72
	XT2723000292
	98C21989
	17/01/2023
	15/12/2023
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	73
	XT2723000290
	99C05529
	17/01/2023
	17/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	74
	XT2723000289
	99C09262
	17/01/2023
	17/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	75
	XT2723000279
	99C12952
	16/01/2023
	01/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	76
	XT2723000273
	99C23307
	16/01/2023
	16/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	77
	XT2723000288
	29C84152
	16/01/2023
	16/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	78
	XT2723000287
	29H13964
	16/01/2023
	16/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	79
	XT2723000286
	29C39132
	16/01/2023
	16/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	80
	XT2723000285
	29C42544
	16/01/2023
	16/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	81
	XT2723000284
	29C42559
	16/01/2023
	16/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	82
	XT2723000283
	29C42577
	16/01/2023
	16/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	83
	XT2723000282
	29C52456
	16/01/2023
	16/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	84
	XT2723000281
	29C60846
	16/01/2023
	16/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	85
	XT2723000280
	29H13271
	16/01/2023
	16/01/2030
	Xe Tải
	Còn hiệu lực
	

	86
	TX2723000214
	99A57526
	14/02/2023
	14/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	87
	TX2723000213
	99A31005
	14/02/2023
	14/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	88
	TX2723000212
	99A30900
	14/02/2023
	14/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	89
	TX2723000211
	99E00312
	14/02/2023
	14/02/2025
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	90
	TX2723000209
	99E00466
	14/02/2023
	14/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	91
	TX2723000206
	99A14038
	14/02/2023
	14/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	92
	TX2723000205
	99A07081
	14/02/2023
	14/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	93
	TX2723000204
	98A29757
	14/02/2023
	14/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	94
	TX2723000203
	99A60835
	13/02/2023
	13/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	95
	TX2723000199
	99A19094
	13/02/2023
	13/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	96
	TX2723000198
	99A18720
	13/02/2023
	13/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	97
	TX2723000197
	30E36658
	13/02/2023
	13/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	98
	TX2723000201
	30A64564
	13/02/2023
	13/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	99
	TX2723000196
	99A18767
	10/02/2023
	10/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	100
	TX2723000195
	99A18712
	10/02/2023
	10/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	101
	TX2723000194
	99A23591
	10/02/2023
	10/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	102
	TX2723000193
	99A18843
	10/02/2023
	10/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	103
	TX2723000192
	99A11317
	10/02/2023
	10/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	104
	TX2723000191
	99A11121
	10/02/2023
	10/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	105
	TX2723000187
	99A18899
	10/02/2023
	10/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	106
	TX2723000186
	99A18885
	10/02/2023
	10/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	107
	TX2723000185
	99E00055
	09/02/2023
	09/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	108
	TX2723000184
	99E00397
	09/02/2023
	09/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	109
	TX2723000183
	99E00386
	09/02/2023
	09/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	110
	TX2723000182
	99A19386
	08/02/2023
	08/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	111
	TX2723000181
	99A19083
	08/02/2023
	08/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	112
	TX2723000180
	99A18953
	08/02/2023
	08/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	113
	TX2723000179
	99A18984
	08/02/2023
	08/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	114
	TX2723000178
	99A18977
	08/02/2023
	08/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	115
	TX2723000177
	99A14008
	08/02/2023
	08/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	116
	TX2723000174
	99E00230
	08/02/2023
	08/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	117
	TX2723000173
	99A24357
	08/02/2023
	08/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	118
	TX2723000172
	99A14272
	08/02/2023
	08/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	119
	TX2723000171
	99A14283
	08/02/2023
	08/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	120
	TX2723000170
	99A14151
	08/02/2023
	08/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	121
	TX2723000169
	99A14139
	08/02/2023
	08/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	122
	TX2723000168
	99A14219
	08/02/2023
	08/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	123
	TX2723000167
	30G44698
	08/02/2023
	08/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	124
	TX2723000166
	30E23748
	08/02/2023
	08/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	125
	TX2723000165
	30E20943
	08/02/2023
	08/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	126
	TX2723000164
	30E20281
	08/02/2023
	08/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	127
	TX2723000163
	30E50018
	08/02/2023
	08/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	128
	TX2723000162
	99E00021
	06/02/2023
	06/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	129
	TX2723000160
	99A31066
	06/02/2023
	06/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	130
	TX2723000157
	30A01103
	06/02/2023
	06/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	131
	TX2723000156
	99E00104
	02/02/2023
	02/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	132
	TX2723000155
	99E00376
	02/02/2023
	01/02/2025
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	133
	TX2723000150
	99E00027
	01/02/2023
	01/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	134
	TX2723000149
	99E00023
	01/02/2023
	01/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	135
	TX2723000153
	99A50812
	01/02/2023
	01/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	136
	TX2723000152
	29E02266
	01/02/2023
	01/02/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	137
	TX2723000148
	30A78510
	31/01/2023
	31/01/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	138
	TX2723000147
	30E13964
	31/01/2023
	31/01/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	139
	TX2723000144
	99E00456
	18/01/2023
	18/01/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	140
	TX2723000140
	99A34995
	17/01/2023
	17/01/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	141
	TX2723000143
	17E00077
	17/01/2023
	17/01/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	142
	TX2723000136
	99A23514
	16/01/2023
	16/01/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	143
	TX2723000135
	99A18848
	16/01/2023
	16/01/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	144
	TX2723000134
	99A18254
	16/01/2023
	16/01/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	145
	TX2723000133
	99A18644
	16/01/2023
	16/01/2024
	Xe Taxi
	Còn hiệu lực
	

	146
	CĐ2723000031
	99F00051
	02/02/2023
	02/02/2024
	Xe chạy tuyến cố định
	Còn hiệu lực
	

	147
	CĐ2723000030
	99F00301
	19/01/2023
	19/01/2024
	Xe chạy tuyến cố định
	Còn hiệu lực
	

	148
	CĐ2723000029
	99B01668
	18/01/2023
	18/01/2024
	Xe chạy tuyến cố định
	Còn hiệu lực
	

	149
	CĐ2723000028
	99B00698
	18/01/2023
	18/01/2024
	Xe chạy tuyến cố định
	Còn hiệu lực
	

	150
	CĐ2723000026
	99B01467
	16/01/2023
	16/01/2024
	Xe chạy tuyến cố định
	Còn hiệu lực
	

	151
	CĐ2723000025
	99B02172
	16/01/2023
	16/01/2028
	Xe chạy tuyến cố định
	Còn hiệu lực
	

	152
	CĐ2723000024
	99F00045
	16/01/2023
	16/01/2024
	Xe chạy tuyến cố định
	Còn hiệu lực
	

	153
	ĐK2723000007
	99C07818
	06/02/2023
	06/02/2030
	Xe Đầu kéo
	Còn hiệu lực
	

	154
	ĐK2723000005
	99H02074
	17/01/2023
	17/01/2030
	Xe Đầu kéo
	Còn hiệu lực
	

	155
	ĐK2723000004
	99H02060
	17/01/2023
	17/01/2030
	Xe Đầu kéo
	Còn hiệu lực
	

















Phục lục 2
DANH SÁCH
Giấy phép kinh doanh vận tải do Sở GTVT Bắc Ninh cấp mới, cấp lại trong tháng 02 năm 2023
(Kèm theo Văn bản số:          /TB-SGTVT ngày      tháng 02 năm 2023 của Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh).

	TT
	Số giấy phép
	Cơ quan cấp phép
	Ngày cấp
	Đơn vị kinh doanh vận tải
	Trạng thái
	Ghi chú

	1
	27230065/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	14/02/2023
	CÔNG TY TNHH CỌC BÊ TÔNG THĂNG LONG
	Còn hiệu lực
	

	2
	27230064/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	14/02/2023
	CÔNG TY TNHH TNC
	Còn hiệu lực
	

	3
	27230063/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	14/02/2023
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HUY HOÀNG
	Còn hiệu lực
	

	4
	27230062/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	14/02/2023
	HKD CỬA HÀNG THỂ THAO LONG SPORT
	Còn hiệu lực
	

	5
	27230061/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	14/02/2023
	NGUYỄN VĂN THỂ
	Còn hiệu lực
	

	6
	27230059/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	10/02/2023
	HỘ KINH DOANH HÀ VIẾT DŨNG
	Còn hiệu lực
	

	7
	27230058/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	10/02/2023
	NGUYỄN VĂN THỂ
	Còn hiệu lực
	

	8
	27230055/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	08/02/2023
	HỘ KINH DOANH ĐÀO NGỌC VŨ
	Còn hiệu lực
	

	9
	27230054/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	08/02/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 123 BẮC NINH
	Còn hiệu lực
	

	10
	27230052/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	08/02/2023
	CƠ SỞ GIA CÔNG VÀ KINH DOANH GIẤY THẾ MẠNH
	Còn hiệu lực
	

	11
	27230051/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	06/02/2023
	CÔNG TY PHÚC TIẾN - (TNHH)
	Còn hiệu lực
	

	12
	27230050/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	06/02/2023
	TRƯƠNG THỊ THU
	Còn hiệu lực
	

	13
	27230049/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	19/01/2023
	NGUYỄN VĂN KHÔI
	Còn hiệu lực
	

	14
	27230048/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	19/01/2023
	CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC NGUYÊN
	Còn hiệu lực
	

	15
	27230047/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	19/01/2023
	NGUYỄN QUÔC TRUNG
	Còn hiệu lực
	

	16
	27230046/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	19/01/2023
	NGUYỄN VĂN THỊNH
	Còn hiệu lực
	

	17
	27230045/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	19/01/2023
	HỘ KINH DOANH CÔNG CHI
	Còn hiệu lực
	

	18
	27230044/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	19/01/2023
	NGUYỄN VĂN NAM
	Còn hiệu lực
	

	19
	27230042/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	18/01/2023
	NGUYỄN VĂN XÂM
	Còn hiệu lực
	

	20
	27230041/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	18/01/2023
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KIÊN ANH
	Còn hiệu lực
	

	21
	27230040/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	18/01/2023
	NGUYỄN THANH BÌNH - A
	Còn hiệu lực
	

	22
	27230039/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	18/01/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẮC NINH
	Còn hiệu lực
	

	23
	27230036/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	18/01/2023
	NGUYỄN ĐỨC NAM
	Còn hiệu lực
	

	24
	27230035/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	17/01/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HMP TẠI TỈNH BẮC NINH
	Còn hiệu lực
	

	25
	27230033/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	17/01/2023
	CÔNG TY ĐẠI HOÀNG NAM – (TNHH)
	Còn hiệu lực
	

	26
	27230031/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	16/01/2023
	NGUYỄN THỊ LỰU
	Còn hiệu lực
	

	27
	27230030/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	16/01/2023
	NGUYỄN DANH TUẤN - DUNG
	Còn hiệu lực
	

	28
	27230029/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	16/01/2023
	HỘ KINH DOANH CHUNG YẾN
	Còn hiệu lực
	

	29
	27230027/GPKDVT
	Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh
	16/01/2023
	HỘ KINH DOANH VĂN NAM
	Còn hiệu lực
	



